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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
–––––––
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

	   Số: 5/2024/QĐ-UBND
	Bắc Giang, ngày 16 tháng 02 năm 2024


[bookmark: loai_1]
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định một số nội dung về tiêu chuẩn, tuyển dụng,
 quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách 
ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
––––––––––––
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
	Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
	Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
	Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
	Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
	Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
	Căn cứ Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức; 
	Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
	Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
	Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 28/TTr-SNV ngày 12 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:
[bookmark: dieu_1][bookmark: dieu_1_name][bookmark: _Hlk147416483][bookmark: dieu_2]	Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nội dung về tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
[bookmark: dieu_2_name]	Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2024.
	Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn và bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
[bookmark: dieu_3][bookmark: dieu_3_name]	Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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[bookmark: loai_2_name]QUY ĐỊNH
Một số nội dung về tiêu chuẩn, tuyển dụng, quản lý cán bộ,
 công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định số 5/2024/QĐ-UBND
 ngày 16 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Bắc Giang)

[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1_1]	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy định này quy định về tiêu chuẩn, tuyển dụng, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
[bookmark: dieu_2_1]	Điều 2. Đối tượng áp dụng
	1. Cán bộ, công chức cấp xã có chức vụ, chức danh quy định tại Điều 5 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
	2. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (viết tắt là người HĐKCT ở cấp xã) có chức danh quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của HĐND tỉnh quy định một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
	3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tiêu chuẩn, tuyển dụng, phân cấp quản lý cán bộ, công chức và quản lý, sử dụng người HĐKCT ở cấp xã.
Chương II
TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ; TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC CẤP XÃ; PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Mục 1
TIÊU CHUẨN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
	Điều 3. Tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức cấp xã
	1. Độ tuổi:
[bookmark: _Hlk153360877]	a) Đối với cán bộ cấp xã: 
	Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐNĐ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP;
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
	b) Đối với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
	2. Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông. 
[bookmark: _Hlk155880875][bookmark: _Hlk155881044]	3. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên; Riêng chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên và đại học chuyên ngành khác hoặc cao đẳng ngành quân sự cơ sở trở lên; chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã thực hiện theo quy định của điều lệ, hướng dẫn tại kỳ đại hội của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
[bookmark: _Hlk153438135]	4. Trình độ lý luận chính trị
	Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP;
          Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cấp xã thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 8 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
	Điều 4. Tiêu chuẩn ngành đào tạo đối với công chức cấp xã
	1. Ngành đào tạo đối với công chức cấp xã phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã:
	a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã: Quân sự cơ sở;
	b) Văn phòng - thống kê: Quản trị văn phòng; Văn thư - lưu trữ; Hành chính văn thư; Lưu trữ học và quản trị văn phòng; Luật; Hành chính; Nội vụ; Thống kê; Thống kê kinh tế - xã hội; Công nghệ thông tin; Quản trị nhân lực; Quản lý nhà nước; Quản lý hành chính công; Quản lý công; Chính sách công; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Kinh tế; Quản lý Kinh tế;
	c) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn): Địa chính; Địa chính môi trường; Quản lý đất đai; Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ; Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng; Xây dựng cầu đường; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Xây dựng cấp thoát nước; Quản lý xây dựng; Quản lý đô thị; Quy hoạch vùng và đô thị; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý Tài nguyên môi trường;
	Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã): có ngành đào tạo quy định ở chức danh công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường quy định tại khoản này và ngành: Nông học; Khuyến nông - khuyến lâm; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quản lý kinh tế nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế hạ tầng và phát triển nông thôn;
	d) Tài chính - kế toán: Tài chính; Kế toán; Tài chính - ngân hàng; Tài chính công; Kế toán - kiểm toán;
	đ) Tư pháp - hộ tịch: Luật;
[bookmark: _Hlk107238309]	e) Văn hóa - xã hội: Văn hóa; Văn hóa - thông tin; Quản lý văn hóa; Văn hóa quần chúng; Quản lý thể dục, thể thao; Việt Nam học; Văn hóa du lịch; Công tác xã hội; Quản lý lao động tiền lương và bảo trợ xã hội; Bảo hiểm; Quản lý xã hội; Xã hội học; Quản trị nhân lực; Luật và các ngành quy định tại điểm d khoản này. 
	2. Tiêu chuẩn ngành đào tạo căn cứ bằng tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập hay ngoài công lập.
Mục 2
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ
	Điều 5. Tuyển dụng công chức cấp xã
	1. Căn cứ tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
	2. Điều kiện đăng ký dự tuyển và ưu tiên trong tuyển dụng
	a) Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 3 và Điều 4 Quy định này;
	b) Ưu tiên trong tuyển dụng: Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. 
	3. Hội đồng tuyển dụng
	a) Thành phần, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP;
	b) Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của thành viên tham gia Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng; nội quy thi tuyển, xét tuyển, quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
	4. Hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển công chức cấp xã và xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã
	a) Hình thức, nội dung, thời gian thi tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, khoản 2 Điều 13 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức và khoản 5 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP;
	b) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.
	5. Đối tượng, nội dung, hình thức xét tuyển công chức cấp xã, xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã
	a) Đối tượng xét tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và khoản 7 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP;
	b) Nội dung, hình thức xét tuyển công chức cấp xã và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.
	6. Trình tự tuyển dụng công chức cấp xã
	a) Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP;
	b) Trình tự tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã thực hiện quy định tại Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 06/2023/NĐ-CP;
[bookmark: _Hlk139014876]	c) Thông báo kết quả tuyển dụng công chức cấp xã, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức cấp xã, quyết định tuyển dụng và nhận việc đối với công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 15, 16, 17 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.
	Điều 6. Tiếp nhận vào làm công chức cấp xã
          1. Đối tượng tiếp nhận thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
          2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận, hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức cấp xã và Hội đồng kiểm tra, sát hạch thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP. 
[bookmark: chuong_4]Mục 3
[bookmark: _Hlk139876210][bookmark: _Hlk150764833]PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
	Điều 7. UBND tỉnh phân cấp cho Sở Nội vụ
[bookmark: _Hlk147410835][bookmark: _Hlk147411294]	1. Hướng dẫn việc kiêm nhiệm các chức danh bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có cán bộ, công chức đảm nhiệm; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã.
[bookmark: _Hlk147411420]	2. Hướng dẫn UBND cấp huyện việc tuyển dụng; phê duyệt kế hoạch tuyển dụng; kiểm tra tuyển dụng; hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức cấp xã hàng năm.
	3. Tổng hợp thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.
	4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện chế độ chính sách và hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ đối với cán bộ, công chức cấp xã. 
Chương III
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG
CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ
	Điều 8. Quy trình tuyển chọn 
	1. Chức danh bầu cử thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
	2. Chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
	3. Các chức danh không thuộc khoản 1, 2 Điều này thực hiện tuyển chọn thông qua hình thức xét tuyển:
	a) Chủ tịch UBND cấp xã ban hành kế hoạch tuyển chọn người HĐKCT ở cấp xã. Nội dung kế hoạch nêu rõ đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng, thời gian tuyển chọn và công khai việc tuyển chọn trên các phương tiện thông tin của xã, phường, thị trấn;
	b) Thành lập Hội đồng tuyển chọn 
	Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn để tuyển chọn người HĐKCT ở cấp xã. Hội đồng tuyển chọn có 05 hoặc 07 thành viên do Chủ tịch UBND cấp xã làm Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, gồm: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND hoặc Phó Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên khác do Chủ tịch UBND cấp xã lựa chọn;
	c) Hội đồng tuyển chọn làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn. Hội đồng tuyển chọn có nhiệm vụ, quyền hạn: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người HĐKCT ở cấp xã; kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển về tiêu chuẩn người HĐKCT ở cấp xã quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. Trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Người dự tuyển được tham dự vòng 2 phải kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ theo hình thức phỏng vấn, thời gian phỏng vấn 30 phút, thang điểm phỏng vấn 100 điểm.
	Xác định người được tuyển chọn thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.
	d) Căn cứ biên bản họp của Hội đồng tuyển chọn, Chủ tịch UBND cấp xã ký hợp đồng đối với người HĐKCT ở cấp xã.
	Điều 9. Xử lý kỷ luật 
	1. Hình thức kỷ luật người HĐKCT ở cấp xã thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP. 
	2. Đối với các chức danh bầu cử thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm d khoản 6 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
	3. Đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.
	4. Nội dung, quy trình xử lý kỷ luật đối với các chức danh không thuộc khoản 2, khoản 3 Điều này thực hiện như sau: 
	a) Tổ chức họp kiểm điểm thực hiện theo Điều 26 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
	b) Thành lập Hội đồng kỷ luật
	Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật. Hội đồng kỷ luật có 05 thành viên do Chủ tịch UBND cấp xã làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên khác gồm: Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy; Phó Chủ tịch HĐND hoặc Phó Chủ tịch UBND; 01 đại diện cho người đứng đầu các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã; 01 công chức Văn phòng-Thống kê kiêm thư ký Hội đồng;
	Không được cử vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ; cha, mẹ (vợ hoặc chồng), cha nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi; anh, chị, em ruột; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của anh, chị, em ruột hoặc người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm bị xem xét xử lý kỷ luật là thành viên Hội đồng kỷ luật;
	c) Tổ chức họp Hội đồng kỷ luật thực hiện theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP;
	d) Quyết định kỷ luật
	Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp, Hội đồng kỷ luật phải có kiến nghị việc xử lý kỷ luật bằng văn bản (kèm theo biên bản họp Hội đồng kỷ luật và các giấy tờ liên quan) gửi Chủ tịch UBND cấp xã. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định kỷ luật hoặc kết luận người HĐKCT ở cấp xã không vi phạm. Quyết định kỷ luật của Chủ tịch UBND cấp xã được gửi đến Chủ tịch UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan để theo dõi.
	5. Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 71/2023/NĐ-CP.
	Điều 10. Bãi nhiệm, miễn nhiệm và giải quyết thôi việc 
	Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 36 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.   
Chương IV
[bookmark: chuong_4_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Điều 11. Trách nhiệm thi hành
	1. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp quy định tại Điều 7 Quy định này (không được phân cấp tiếp) và báo cáo kết quả thực hiện, nhiệm vụ được phân cấp khi UBND tỉnh yêu cầu.
	2. UBND cấp huyện:
	a) Căn cứ Quyết định giao biên chế của UBND tỉnh, nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã theo chức danh, vị trí việc làm xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã và tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định;
	b) Xây dựng kế hoạch triển khai quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn; đăng ký với cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; xếp lương người được bầu lần đầu làm cán bộ cấp xã, xếp lương cán bộ, công chức cấp xã khi có thay đổi về trình độ đào tạo theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quy định này.
	3. UBND cấp xã:
	a) Rà soát, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch tạo nguồn đối với công chức cấp xã; 
[bookmark: dieu_37]	b) Trực tiếp quản lý, sử dụng, thực hiện chế độ, chính sách và quyết định kiêm nhiệm chức danh người HĐKCT ở cấp xã bảo đảm không vượt quá số lượng người HĐKCT ở cấp xã và mức phụ cấp quy định. 
	Điều 12. Điều khoản thi hành
	1. Khi các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
	2. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để hướng dẫn thực hiện hoặc xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 


